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NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn                                                            ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ HAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của              Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của HĐND tỉnh Sơn La ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;

Xét Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021; Báo cáo số 285/BC-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 30/BC-KTNS ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025
1. Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 là: 10.705,2 tỷ đồng, trong đó:
1.1. Nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 5.185,1 tỷ đồng

1.2. Nguồn thu xổ số kiến thiết: 285 tỷ đồng.

1.3. Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 4.700 tỷ đồng

1.4. Ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển: 294 tỷ đồng.

1.5. Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 241,1 tỷ đồng.

2. Nguyên tắc phân bổ 

Thực hiện phân bổ theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.
3. Phương án phân bổ
3.1. Theo cấp ngân sách
a) Ngân sách cấp tỉnh: 7.585,68 tỷ đồng.

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 4.148,080 tỷ đồng.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 285 tỷ đồng.

- Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 2.617,5 tỷ đồng

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển: 294 tỷ đồng.

- Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 241,1 tỷ đồng.

b) Ngân sách cấp huyện: 3.119,52 tỷ đồng.

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 1.037,02 tỷ đồng.

- Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 2.082,5 tỷ đồng (đã trừ phần điều tiết về ngân sách tỉnh theo Nghị quyết của HĐND tỉnh).

3.2. Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh: 7.585,68 tỷ đồng

3.2.1. Phương án phân bổ chi tiết: 7.254,2 tỷ đồng
a) Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 4.040,78 tỷ đồng, trong đó:

- Trả nợ gốc vốn vay và hoàn trả các khoản tạm vay: 182,231 tỷ đồng. 

- Đối ứng các dự án ODA: 168,833 tỷ đồng. 

- Tham gia thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP): 298,7 tỷ đồng.

- Hỗ trợ doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: 75 tỷ đồng.

- Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 70 tỷ đồng.

- Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030: 120 tỷ đồng.

- Chuẩn bị đầu tư: 20 tỷ đồng.

- Bố trí thực hiện dự án hoàn thành và chuyển tiếp (giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025): 378,356 tỷ đồng.

- Bố trí thực hiện các dự án khởi công mới: 2.727,66 tỷ đồng. 

b) Nguồn thu xổ số kiến thiết: 285 tỷ đồng. Trong đó:

- Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 50 tỷ đồng.

- Bố trí thực hiện dự án hoàn thành và chuyển tiếp (giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025): 8,096 tỷ đồng.

- Bố trí thực hiện các dự án khởi công mới: 226,904 tỷ đồng.

c) Nguồn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển: 294 tỷ đồng. Trong đó:

- Bố trí thực hiện dự án hoàn thành và chuyển tiếp (giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025): 55,159 tỷ đồng.

- Bố trí thực hiện các dự án khởi công mới: 238,841 tỷ đồng.

d) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 2.393,32 tỷ đồng. Trong đó:

- Bố trí thực hiện dự án hoàn thành và chuyển tiếp (giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025): 616,377 tỷ đồng.

- Bố trí thực hiện các dự án khởi công mới: 1.776,943 tỷ đồng.

e) Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 241,1 tỷ đồng, trong đó: 

- Vay lại vốn nước ngoài (các dự án ODA): 146,772 tỷ đồng.

- Chưa phân bổ chi tiết (thực hiện phân bổ chi tiết sau khi thực hiện được khoản vay): 94,328 tỷ đồng. 

3.2.2. Dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh: 331,48 tỷ đồng, trong đó:

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 107,3 tỷ đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 224,18 tỷ đồng

 (chi tiết tại các Biểu kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 
1.1. Giao kế hoạch cho các đơn vị thực hiện đối với các nhiệm vụ, dự án đã đảm bảo đủ điều kiện theo quy định. 
1.2. Xây dựng phương án phân bổ chi tiết trình HĐND tỉnh xem xét đối với các nguồn vốn để lại phân bổ chi tiết sau tại Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết này khi đã đủ điều kiện theo quy định.
1.3. Đối với nguồn bội chi ngân sách địa phương, chỉ thực hiện sau khi vay được nguồn vốn vay.
1.4. Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện phân bổ vốn đầu tư ngân sách cấp huyện quản lý theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn; tổ chức kiểm tra, kịp thời điều chỉnh, xử lý những huyện, thành phố thực hiện chưa đúng quy định.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	 Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Tư pháp

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


Phụ lục
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN                                                                  VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Sơn La)
	STT
	Tên biểu
	Ký hiệu

	1
	Tổng hợp cơ cấu bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương
	Biểu số 01

	2
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh trả nợ gốc vốn vay, hoàn trả các khoản tạm vay và tham gia thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư
	Biểu số 02

	3
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp/HTX đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
	Biểu số 03

	4
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh thực hiện các dự án giai đoạn 2016 - 2020 hoàn thành, chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025
	Biểu số 04

	5
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh thực hiện các dự án khởi công mới
	Biểu số 05

	6
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh thực hiện đối ứng các dự án ODA
	Biểu số 06

	7
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn thu xổ số kiến thiết
	Biểu số 07

	8
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển
	Biểu số 08

	9
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
	Biểu số 09

	10
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn bội chi ngân sách địa phương
	Biểu số 10

	11
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện phân cấp cho các huyện, thành phố
	Biểu số 11


Biểu số 01

TỔNG HỢP CƠ CẤU BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN                                                                                                                            GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Sơn La)
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Nguồn bổ sung cân đối
	Nguồn thu xổ số kiến thiết
	Nguồn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	Nguồn bội chi ngân sách địa phương
	

	
	Tổng số
	10.705.200
	5.185.100
	285.000
	294.000
	4.700.000
	241.100
	

	I
	Ngân sách cấp tỉnh
	7.585.680
	4.148.080
	285.000
	294.000
	2.617.500
	241.100
	 

	I.1
	Phân bổ chi tiết
	7.254.200
	4.040.780
	285.000
	294.000
	2.393.320
	241.100
	 

	1
	Trả nợ gốc vốn vay và hoàn trả các khoản tạm vay
	182.231
	182.231
	
	
	
	
	

	2
	Đối ứng các dự án ODA
	168.833
	168.833
	
	
	
	
	

	3
	Tham gia thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
	298.700
	298.700
	
	
	
	
	

	4
	Hỗ trợ doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
	75.000
	75.000
	
	
	
	
	

	5
	Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới
	120.000
	70.000
	50.000
	
	
	
	

	6
	Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
	120.000
	120.000
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Chuẩn bị đầu tư
	20.000
	20.000
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Bố trí thực hiện dự án hoàn thành và chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 sang 2021 - 2025
	1.204.760
	378.356
	8.096
	55.159
	616.377
	146.772
	

	9
	Bố trí thực hiện các dự án khởi công mới
	4.970.348
	2.727.660
	226.904
	238.841
	1.776.943
	
	

	10
	Chưa phân bổ chi tiết (thực hiện phân bổ chi tiết sau khi thực hiện được khoản vay)
	94.328
	
	
	
	
	94.328
	

	I.2
	Dự phòng chung 
	331.480
	107.300
	
	
	224.180
	
	

	II
	Ngân sách cấp huyện
	3.119.520
	1.037.020
	
	
	2.082.500
	
	

	1
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương phân cấp cho các huyện, thành phố
	1.037.020
	1.037.020
	
	
	
	
	

	2
	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	2.082.500
	
	
	
	2.082.500
	
	


Biểu số 02

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH                                             TRẢ NỢ GỐC VỐN VAY, HOÀN TRẢ CÁC KHOẢN TẠO VAY VÀ THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ                                                   THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ
(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Sơn La)
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Danh mục công trình, dự án
	Kế hoạch vốn đã thanh toán đến   năm 2020
	Nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn  2021 - 2025
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	TĐ: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Tổng số
	TĐ: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	
	

	
	Tổng số
	
	
	480.931
	480.931
	480.931
	

	1
	Trả nợ gốc vốn vay và hoàn trả các khoản tạm vay
	
	
	182.231
	182.231
	182.231
	

	
	Trả nợ gốc vốn vay
	
	
	115.000
	115.000
	115.000
	

	
	Hoàn trả ngân sách tỉnh đã tạm vay để thanh toán cho một số dự án, công trình năm 2017 theo Công văn số 1223/TT HĐND ngày 09/02/2018
	
	
	67.231
	67.231
	67.231
	

	2
	Tham gia thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
	49.780
	49.780
	298.700
	298.700
	298.700
	

	
	Trụ sở làm việc 9 tầng và 2 khối nhà 6 tầng thuộc khu trụ sở HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và một số sở ngành đoàn thể tỉnh Sơn La (thanh toán BLT)
	49.780
	49.780
	298.700
	298.700
	298.700
	


Biểu số 03

 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI                                                                              NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP/HTX ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Sơn La)
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Danh mục                          công trình, dự án
	Doanh nghiệp/ HTX
	Quy mô/ Công suất
	Địa điểm
	Số Quyết định chủ trương đầu tư (GCNĐK đầu tư)
	Văn bản chấp thuận
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Dự kiến tổng vốn đầu tư
	Số, ngày, tháng, năm
	Mức              hỗ trợ
	
	

	
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	50.000
	 
	5.500
	75.000
	 

	1
	Dự án xây dựng Nhà máy chế biến chanh leo, rau, củ quả xuất khẩu gắn với phát triển vùng nguyên liệu Chanh leo
	Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc
	25.000 tấn quả/năm
	Thị trấn  Nông trường Mộc Châu
	3071            QĐ-UBND ngày 28/11/2017
	50.000
	3884 UBND-TH ngày 11/12/2020
	5.500
	5.500
	

	2
	Chưa phân bổ chi tiết
	
	
	
	
	
	
	
	69.500
	


Biểu số 04

 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH

THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 HOÀN THÀNH, CHUYỂN TIẾP SANG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Sơn La)
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Quyết định đầu tư
	Đã bố trí vốn đến hết                         KH năm 2020
	Nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn bổ sung cân             đối ngân  sách tỉnh
	Ghi chú

	
	
	Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng số                 (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: Ngân sách tỉnh
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	TĐ: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Tổng số   (tất cả các nguồn vốn)
	TĐ: Nguồn bổ sung cân đối ngân  sách tỉnh
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	2.182.026
	1.952.396
	1.438.497
	1.153.791
	436.408
	378.356
	378.356
	

	A
	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
	
	2.093.718
	1.864.088
	1.377.840
	1.093.134
	415.398
	357.346
	357.346
	

	A1
	NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN
	
	136.631
	141.685
	51.749
	31.000
	72.220
	61.633
	61.633
	

	(1)
	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	
	50.572
	50.572
	31.000
	31.000
	18.500
	18.500
	18.500
	

	1
	Xử lý ngập úng khu vực Co Tăng, Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ
	1410 31/10/2019
	13.000
	13.000
	7.000
	7.000
	6.000
	6.000
	6.000
	

	2
	Xử lý thoát lũ tiểu khu I, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La
	1861 31/10/2019
	24.994
	24.994
	12.000
	12.000
	12.000
	12.000
	12.000
	

	3
	Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai lũ ống lũ quét bản Huổi Tóng, xã Chiềng Lao, huyện Mường La
	2576  31/10/2016
	12.578
	12.578
	12.000
	12.000
	500
	500
	500
	

	(2)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021
	
	52.059
	46.113
	18.980
	
	27.133
	27.133
	27.133
	

	1
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Lọng Bó, xã Chiềng Công, huyện Mường La
	1806 04/7/2019
	12.680
	11.514
	3.780
	
	7.733
	7.733
	7.733
	

	2
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Tà Lành - Huổi Pù, xã Chiềng Hoa, huyện Mường La
	872 14/4/2019
	10.299
	10.299
	900
	
	9.400
	9.400
	9.400
	

	3
	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai sạt lở đất, lũ ống lũ quét bản Khoai Lang, xã Mường Thải, huyện Phù Yên
	954 25/7/2019
	14.480
	13.100
	8.600
	
	4.500
	4.500
	4.500
	

	4
	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai sạt lở đất, lũ ống lũ quét bản Suối Kê, xã Nam Phong, huyện Phù Yên
	784 03/4/2019
	14.600
	11.200
	5.700
	
	5.500
	5.500
	5.500
	

	(3)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	
	34.000
	45.000
	1.769
	
	26.587
	16.000
	16.000
	

	1
	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai sạt lở đất tại bản Dón, bản Tà Phù tại khu TĐC tập trung Pu Nhay, xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ
	798  21/4/2020
	34.000
	45.000
	1.769
	
	26.587
	16.000
	16.000
	

	A2
	GIAO THÔNG
	
	1.399.557
	1.285.541
	958.305
	794.347
	257.824
	210.359
	210.359
	

	(1)
	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	
	1.211.287
	1.097.271
	867.492
	712.185
	182.265
	166.331
	166.331
	

	1
	Đường giao thông từ tỉnh lộ 102 (khu vực Pa Cốp) qua các bản Lũng Xá, Tà Dê - xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến xã Hang Kia huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình
	2733 15/11/2016
	80.002
	17.000
	63.244
	7.000
	8.600
	8.600
	8.600
	

	2
	Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thu hồi đất để mở rộng nút thắt tại Km 290 quốc lộ 6 địa phận thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn
	1594  18/7/2017
	11.820
	7.969
	7.008
	7.008
	860
	860
	860
	

	3
	Dự án nâng cấp đường QL6 – Na Pa, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu (đường đến trung tâm xã Phiêng Côn, Chiềng Sại, huyện Bắc Yên)
	1220 31/10/2019
	28.155
	24.700
	12.500
	12.500
	12.200
	12.200
	12.200
	

	4
	Dự án đường giao thông từ Vạn Yên (Tân Phong) - Bắc Phong - Đá Đỏ, huyện Phù Yên
	2329 24/9/2018
	184.912
	168.412
	180.489
	148.055
	4.420
	4.420
	4.420
	

	5
	Đường giao thông từ xã Huổi Một - Nậm Mằn
	2364 06/10/2016
	101.867
	101.867
	66.109
	66.109
	3.512
	3.512
	3.512
	

	6
	Đường tỉnh 105 đoạn Púng Bánh - Mường Lèo
	2558 28/10/2016
	105.000
	105.000
	69.686
	69.686
	25.822
	25.822
	25.822
	

	7
	Đường giao thông Mường Khoa - Tạ Khoa
	2518 26/10/2016
	89.999
	89.999
	50.000
	46.000
	18.000
	18.000
	18.000
	

	8
	Đường giao thông Sốp Cộp - Púng Bánh
	2938  31/10/10
	122.978
	122.978
	95.144
	51.002
	13.355
	13.355
	13.355
	

	9
	Đường giao thông từ Quốc lộ 37 - Huy Thượng - Tân Lang, huyện Phù Yên
	2253 21/9/2016
	80.024
	52.816
	38.970
	38.970
	8.884
	8.884
	8.884
	

	10
	Đường từ tỉnh lộ 114 (bản Suối Tre), xã Tường Phong - Mường Bang - Mường Do
	2492 24/10/2016
	103.867
	103.867
	69.815
	67.815
	28.273
	28.273
	28.273
	

	11
	Đường từ Hát Lót - Chiềng Ve - Quốc lộ 4G - Chiềng Dong, huyện Mai Sơn
	2465 20/10/2016
	80.078
	80.078
	52.247
	44.000
	27.830
	11.896
	11.896
	

	12
	Đường từ TT xã Mường Lạn - Nà Khi - Nà Vạc, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
	712 25/3/2016
	80.090
	80.090
	44.240
	36.000
	5.500
	5.500
	5.500
	

	13
	Đường giao thông từ trung tâm huyện Sốp Cộp  - Cửa khẩu Lạnh Bánh (Km 7 – Km 31)
	1019  25/5/2010
	142.495
	142.495
	118.040
	118.040
	25.009
	25.009
	25.009
	

	(2)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021
	
	103.143
	103.143
	82.162
	82.162
	6.128
	6.128
	6.128
	

	1
	Hệ thống đường giao thông lô 1 & 2 khu đô thị mới dọc suối Nặm La
	2900  09/11/2017
	103.143
	103.143
	82.162
	82.162
	6.128
	6.128
	6.128
	

	(3)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	
	85.127
	85.127
	8.651
	
	69.431
	37.900
	37.900
	

	1
	Nâng cấp cải tạo QL 37 - Hua Nhàn, huyện Bắc Yên
	2562  31/10/2016
	39.916
	39.916
	4.000
	
	35.765
	17.620
	17.620
	

	2
	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 101 (đoạn Mường Tè - Quang Minh) huyện Vân Hồ
	1244  16/5/2017
	45.211
	45.211
	4.651
	
	33.666
	20.280
	20.280
	

	A3
	KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ
	
	285.504
	178.504
	189.387
	89.387
	31.850
	31.850
	31.850
	

	(1)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2021
	
	285.504
	178.504
	189.387
	89.387
	31.850
	31.850
	31.850
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Mai Sơn (giai đoạn I)
	2732  08/11/2006; 651  24/3/2017
	285.504
	178.504
	189.387
	89.387
	31.850
	31.850
	31.850
	

	A4
	QUY HOẠCH
	
	54.109
	54.109
	10.000
	10.000
	30.618
	30.618
	30.618
	

	(1)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	
	54.109
	54.109
	10.000
	10.000
	30.618
	30.618
	30.618
	

	1
	Lập Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	1166 10/6/2020
	54.109
	54.109
	10.000
	10.000
	30.618
	30.618
	30.618
	

	A5
	CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI CÁC ĐÔ THỊ
	
	217.917
	204.249
	168.399
	168.399
	22.886
	22.886
	22.886
	

	(1)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2021
	
	217.917
	204.249
	168.399
	168.399
	22.886
	22.886
	22.886
	

	1
	Dự án hạ tầng kỹ thuật khu Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, khuôn viên cảnh quan và các công trình phụ trợ
	396 14/02/2019
	83.141
	70.000
	63.252
	63.252
	6.000
	6.000
	6.000
	

	2
	Xây dựng hệ thống Hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ dự án Trụ sở làm việc HĐND-UBND, UBMTTQ và các sở, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh Sơn La
	1744 26/6/2017
	70.527
	70.000
	57.033
	57.033
	11.906
	11.906
	11.906
	

	3
	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xây dựng Trụ sở HĐND - UBND, UBMTTQ Việt Nam và một số sở ngành
	67-15/01/2017
	64.249
	64.249
	48.114
	48.114
	4.980
	4.980
	4.980
	

	B
	HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	
	60.535
	60.535
	43.900
	43.900
	10.000
	10.000
	10.000
	

	(1)
	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	
	60.535
	60.535
	43.900
	43.900
	10.000
	10.000
	10.000
	

	1
	Trụ sở huyện ủy huyện Vân Hồ
	3196  31/12/2016
	60.535
	60.535
	43.900
	43.900
	10.000
	10.000
	10.000
	

	C
	BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
	
	14.980
	14.980
	8.640
	8.640
	6.340
	6.340
	6.340
	

	(1)
	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	
	14.980
	14.980
	8.640
	8.640
	6.340
	6.340
	6.340
	

	1
	Dự án Khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	1913 31/10/2019
	14.980
	14.980
	8.640
	8.640
	6.340
	6.340
	6.340
	

	D
	QUỐC PHÒNG
	
	9.793
	9.793
	6.617
	6.617
	3.170
	3.170
	3.170
	

	(1)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021
	
	9.793
	9.793
	6.617
	6.617
	3.170
	3.170
	3.170
	

	1
	Nhà công vụ Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
	1681 02/7/2019
	9.793
	9.793
	6.617
	6.617
	3.170
	3.170
	3.170
	

	E
	AN NINH TRẬT TỰ XÃ HỘI
	
	3.000
	3.000
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	

	(1)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021
	
	3.000
	3.000
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	

	1
	Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an huyện Quỳnh Nhai
	2678 30/10/2019
	3.000
	3.000
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	


Biểu số 05

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Quyết định đầu tư
	Đã bố trí vốn đến hết  KH năm 2020
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Ghi chú

	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Dự kiến tổng mức đầu tư
	
	Nhu cầu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Kế hoạch trung hạn                 giai đoạn 2021 - 2025
	

	
	
	
	Tổng số                    (tất cả các nguồn vốn)
	TĐ: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Tổng số                   (tất cả các nguồn vốn)
	TĐ: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Tổng số               (tất cả các nguồn vốn)
	TĐ: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Tổng số              (tất cả các nguồn vốn)
	TĐ: Nguồn bổ sung cân đối  ngân sách tỉnh
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	6.456.838
	2.727.661
	2.000
	0
	6.454.837
	2.727.660
	6.454.837
	2.727.660
	 

	I
	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
	 
	5.720.065
	2.028.464
	2.000
	0
	5.718.065
	2.028.464
	5.718.065
	2.028.464
	 

	I1
	NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN
	 
	736.721
	387.343
	0
	0
	736.721
	387.343
	736.721
	387.343
	 

	1
	Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Na Pản, xã Chiềng Đông
	367   03/3/2021
	14.864
	8.918
	
	
	14.864
	8.918
	14.864
	8.918
	 

	2
	Bố trí sắp xếp dân cư bản Ta Lát, xã Mường Cai, huyện Sông Mã
	1071 31/5/2021; 1336  18/6/2021
	20.900
	13.000
	
	
	20.900
	13.000
	20.900
	13.000
	 

	3
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Nậm Lạn, xã Mường Lạn
	1068 31/5/2021
	15.000
	9.000
	
	
	15.000
	9.000
	15.000
	9.000
	 

	4
	Bố trí ổn định dân cư  bản Huổi Hậu, xã Chiềng Lao, huyện Mường La.
	1069 31/5/2021
	13.902
	8.102
	
	
	13.902
	8.102
	13.902
	8.102
	 

	5
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Đung, xã Hồng Ngài
	1072 31/5/2021
	6.315
	4.800
	
	
	6.315
	4.800
	6.315
	4.800
	 

	6
	Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Suối Tre, bản Bèo xã Tường Phong, huyện Phù Yên
	1073 31/5/2021
	20.000
	12.000
	
	
	20.000
	12.000
	20.000
	12.000
	 

	7
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Cong, xã Quang Minh, huyện Vân Hồ
	1066  31/5/2021
	7.184
	7.184
	
	
	7.184
	7.184
	7.184
	7.184
	 

	8
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Phát, xã Cà Nàng
	1070  31/5/2021
	19.553
	13.818
	
	
	19.553
	13.818
	19.553
	13.818
	 

	9
	Thủy lợi bản Tình, huyện Mai Sơn
	1078  31/5/2021
	9.121
	9.121
	
	
	9.121
	9.121
	9.121
	9.121
	 

	10
	Thủy lợi bản Giôn, xã Mường Giôn
	1077  31/5/2021
	6.823
	6.823
	
	
	6.823
	6.823
	6.823
	6.823
	 

	11
	Hồ Lăng Luông, xã Phổng Lăng
	1062 31/5/2021
	70.842
	70.842
	
	
	70.842
	70.842
	70.842
	70.842
	 

	12
	Thủy lợi Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ 
	1058 31/5/2021
	14.921
	14.921
	
	
	14.921
	14.921
	14.921
	14.921
	 

	13
	Kè chống sạt lở khu đất Nà Tơ, huyện Sốp Cộp 
	1014  27/5/2021
	14.000
	10.000
	
	
	14.000
	10.000
	14.000
	10.000
	 

	14
	Bố trí ổn định dân cư bản Huổi Nạ, xã Hua Trai, huyện Mường La.
	15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	19.250
	11.550
	
	
	19.250
	11.550
	19.250
	11.550
	 

	15
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Tằng Khẻ, xã Chiềng Lao, huyện Mường La
	1668 12/7/2021
	14.990
	8.990
	
	
	14.990
	8.990
	14.990
	8.990
	 

	16
	Bố trí ổn định dân cư  bản Nong, xã Chiềng San, huyện Mường La.
	1669  12/7/2021
	12.800
	7.680
	
	
	12.800
	7.680
	12.800
	7.680
	 

	17
	Dự án sắp xếp dân cư bản Suối Sát xã Hua Nhàn
	15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	25.588
	16.136
	
	
	25.588
	16.136
	25.588
	16.136
	 

	18
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Huổi Sói, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu
	15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	17.220
	10.330
	
	
	17.220
	10.330
	17.220
	10.330
	 

	19
	Bố trí sắp xếp dân cư bản Tin Tốc, xã Mường Sai, huyện Sông Mã
	15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	28.300
	16.980
	
	
	28.300
	16.980
	28.300
	16.980
	 

	20
	Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Lao, xã Mường Bang, huyện Phù Yên
	15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	20.000
	12.000
	
	
	20.000
	12.000
	20.000
	12.000
	 

	21
	Kè chống lũ, sạt lở đất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc Suối Muội, huyện Thuận Châu (giai đoạn II)
	15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	70.000
	60.000
	
	
	70.000
	60.000
	70.000
	60.000
	 

	22
	Hệ thống kênh mương thủy lợi Nà Sản, tỉnh Sơn La
	3087/QĐ-BNN ngày 15/7/2021 
	245.148
	5.148
	
	
	245.148
	5.148
	245.148
	5.148
	 

	23
	Kè chống sạt lở suối Tấc, huyện Phù Yên (giai đoạn 2)
	15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	50.000
	50.000
	
	
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	 

	I2
	CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC
	 
	104.500
	104.500
	0
	0
	104.500
	104.500
	104.500
	104.500
	 

	1
	Nước sinh hoạt liên bản: Púng Tòng, bản Phổng, Lọng Tòng, bản Lạnh, bản Cang và các cơ quan, đơn vị tại trung tâm xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp.
	1065            31/5/2021
	14.500
	14.500
	
	
	14.500
	14.500
	14.500
	14.500
	 

	2
	Cấp nước sinh hoạt cho xã Tà Xùa, Phiêng Ban và các vùng lân cận, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	1064    31/5/2021
	40.000
	40.000
	
	
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	 

	3
	Hệ thống thoát nước đô thị Mộc Châu
	15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	50.000
	50.000
	
	
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	 

	I3
	GIAO THÔNG
	 
	4.153.562
	1.100.339
	0
	0
	4.153.562
	1.100.339
	4.153.562
	1.100.339
	 

	1
	Đường từ quốc lộ 6 qua tiểu khu vườn đào, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu đến bản Thông Cuông, xã Vân Hồ huyện Vân Hồ
	 1093   31/5/2021 
	44.950
	44.950
	
	
	44.950
	44.950
	44.950
	44.950
	 

	2
	Đường giao thông kết nối điểm du lịch Rừng sinh thái Pa Cốp xã Vân Hồ với trung tâm xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ
	1088               31/5/2021
	59.939
	59.939
	
	
	59.939
	59.939
	59.939
	59.939
	 

	3
	Tuyến đường từ QL6 đi trung tâm xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	1025              27/5/2021
	40.000
	40.000
	
	
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	 

	4
	Cải tạo tuyến đường từ ngã ba QL43 đến bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu
	1150               28/5/2021
	18.513
	9.500
	
	
	18.513
	9.500
	18.513
	9.500
	 

	5
	Dự án thành phần 1 của tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) - đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Sơn La từ nút giao IC4 đến huyện Mộc Châu
	277/NQ-HĐND ngày 12/5/2021
	3.307.000
	472.790
	
	
	3.307.000
	472.790
	3.307.000
	472.790
	 

	6
	Nâng cấp tuyến đường 26/7 đi tiểu khu 77, thị trấn nông trường Mộc Châu
	276/NQ-HĐND ngày 12/5/2021
	95.000
	88.000
	
	
	95.000
	88.000
	95.000
	88.000
	 

	7
	Cầu cứng qua Sông Mã tại tổ dân phố 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã
	 1094   31/5/2021 
	60.000
	40.000
	
	
	60.000
	40.000
	60.000
	40.000
	 

	8
	Nâng cấp tuyến đường từ xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp - xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã
	1686              12/7/2021
	21.153
	21.153
	
	
	21.153
	21.153
	21.153
	21.153
	 

	9
	Đường giao thông xã Mường Bú, xã Mường Chùm (huyện Mường La) - xã Chiềng Sung (huyện Mai Sơn)
	15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	34.000
	34.000
	
	
	34.000
	34.000
	34.000
	34.000
	 

	10
	Dự án cầu cứng Nậm Lạnh - Nậm Ca (giai đoạn II), huyện Sốp Cộp
	15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	60.000
	60.000
	
	
	60.000
	60.000
	60.000
	60.000
	 

	11
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Mường Chiên - xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai
	 1075              31/5/2021 
	29.546
	29.546
	
	
	29.546
	29.546
	29.546
	29.546
	 

	12
	Đường từ cầu Nà Lo đến Nậm Păm, huyện Mường La
	15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	60.000
	30.000
	
	
	60.000
	30.000
	60.000
	30.000
	 

	13
	Đường giao thông liên xã từ bản Uông, xã Mường Men qua bản Đá Mài, xã Tô Múa - bản Pù Hiềng, xã Mường Tè, huyện Vân Hồ
	1687              12/7/2021
	23.000
	10.000
	
	
	23.000
	10.000
	23.000
	10.000
	 

	14
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ bến phà đến trung tâm xã Nậm Ét - bản Tốm - bản Hào, xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai
	 1106    31/5/2021 
	28.839
	28.839
	
	
	28.839
	28.839
	28.839
	28.839
	 

	15
	Đường từ quốc lộ 43 đi khu dân cư và khu dân sản xuất bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, tỉnh Sơn La
	 1087     31/5/2021 
	26.622
	26.622
	
	
	26.622
	26.622
	26.622
	26.622
	 

	16
	Dự án tuyến đường từ Quảng trường - trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La
	 1017                 27/5/2021 
	200.000
	60.000
	
	
	200.000
	60.000
	200.000
	60.000
	 

	17
	Đường giao thông từ trung tâm xã Chiềng Muôn - Chiềng Ân, huyện Mường La
	15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	45.000
	45.000
	
	
	45.000
	45.000
	45.000
	45.000
	 

	I4
	CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI CÁC ĐÔ THỊ
	 
	223.782
	194.782
	0
	0
	223.782
	194.782
	223.782
	194.782
	 

	1
	Chỉnh trang đô thị dọc đường Điện Biên
	1090              31/5/2021
	158.782
	158.782
	
	
	158.782
	158.782
	158.782
	158.782
	 

	2
	Chỉnh trang đô thị thị trấn Thuận Châu
	1037                28/5/2021
	65.000
	36.000
	
	
	65.000
	36.000
	65.000
	36.000
	 

	I5
	CÔNG NGHIỆP
	 
	479.500
	219.500
	2.000
	-
	477.500
	219.500
	477.500
	219.500
	 

	1
	Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La
	183/NQ-HĐND ngày 28/02/2020;                        

 272/NQ-HĐND ngày 29/4/2021
	420.000
	160.000
	2.000
	
	418.000
	160.000
	418.000
	160.000
	 

	2
	Di chuyển đường dây 110kV, 35kV mạch kép đoạn Bệnh viện đa khoa Sơn La - TBA 110kV Chiềng Sinh
	261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021; 

 16/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	59.500
	59.500
	
	
	59.500
	59.500
	59.500
	59.500
	 

	I6
	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	 
	10.000
	10.000
	
	
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	 

	1
	Số hóa tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch tỉnh Sơn La
	1684               12/7/2021
	10.000
	10.000
	
	
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	 

	I7
	QUY HOẠCH
	 
	12.000
	12.000
	0
	0
	12.000
	12.000
	12.000
	12.000
	 

	1
	Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
	302              22/02/2021
	2.550
	2.550
	
	
	2.550
	2.550
	2.550
	2.550
	 

	2
	Lập quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành
	 
	9.450
	9.450
	
	
	9.450
	9.450
	9.450
	9.450
	 

	II
	VĂN HÓA, THÔNG TIN
	 
	165.019
	152.050
	0
	0
	165.019
	152.050
	165.019
	152.050
	 

	1
	Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn
	1091             31/5/2021
	61.319
	50.000
	
	
	61.319
	50.000
	61.319
	50.000
	 

	2
	Hệ thống thông tin tương tác với người dân trong đô thị thông minh tích hợp với chính quyền điện tử tỉnh Sơn La
	1685             12/7/2021
	12.800
	12.800
	
	
	12.800
	12.800
	12.800
	12.800
	 

	3
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm Huấn huyện và thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Sơn La
	15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	40.000
	40.000
	
	
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	 

	4
	Tu bổ khu du tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La
	15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	20.000
	20.000
	
	
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	 

	6
	Dự án đầu tư xây dựng các nhà văn hóa bản hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa cho các xã chưa đạt tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới huyện Quỳnh Nhai
	 1016             27/5/2021 
	16.500
	14.850
	
	
	16.500
	14.850
	16.500
	14.850
	 

	7
	Dự án khu di tích lịch sử Gốc Me - nơi thành lập Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Sơn La
	1919    10/8/2021
	14.400
	14.400
	
	
	14.400
	14.400
	14.400
	14.400
	 

	III
	GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
	 
	105.348
	98.055
	0
	0
	105.348
	98.055
	105.348
	98.055
	 

	1
	Cải tạo, sửa chữa nâng cấp nhà ở học viên 4 tầng, nhà lớp học (nhà A5) 3 tầng của Trường Chính trị tỉnh
	788            27/4/2021
	4.950
	2.950
	
	
	4.950
	2.950
	4.950
	2.950
	 

	2
	Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT Bình Thuận
	1646              12/7/2021
	14.999
	14.999
	
	
	14.999
	14.999
	14.999
	14.999
	 

	3
	Dự án hoàn thiện tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội về trường học của các xã chưa đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới huyện Quỳnh Nhai
	 1015                27/5/2021 
	33.000
	33.000
	
	
	33.000
	33.000
	33.000
	33.000
	 

	4
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Thuận Châu, huyện Thuận Châu
	 1670              12/7/2021 
	14.999
	12.206
	
	
	14.999
	12.206
	14.999
	12.206
	 

	5
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Thảo nguyên, huyện Mộc Châu
	15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	20.900
	20.900
	
	
	20.900
	20.900
	20.900
	20.900
	 

	6
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp
	15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	16.500
	14.000
	
	
	16.500
	14.000
	16.500
	14.000
	 

	IV
	QUỐC PHÒNG
	 
	162.485
	162.485
	0
	0
	162.485
	162.485
	162.485
	162.485
	 

	1
	Dự án cải tạo, nâng cấp cụm khu vũ khí đạn (K4)
	121               30/5/2021
	41.000
	41.000
	
	
	41.000
	41.000
	41.000
	41.000
	 

	2
	Dự án nhà ở và làm việc cán bộ, chiến sỹ + các công trình phụ trợ Ttrạm Kiểm soát biên phòng Pu Hao
	1019                27/5/2021
	3.600
	3.600
	
	
	3.600
	3.600
	3.600
	3.600
	 

	3
	Dự án nhà ở và làm việc cán bộ, chiến sỹ + các công trình phụ trợ Cửa khẩu phụ Nà Cài
	782              27/4/2021
	9.200
	9.200
	
	
	9.200
	9.200
	9.200
	9.200
	 

	4
	Dự án rà phá, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến trang trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2023
	241/NQ-HĐND ngày 08/12/2020
	27.685
	27.685
	
	
	27.685
	27.685
	27.685
	27.685
	 

	5
	Khu tập trung bí mật/Bộ CHQS tỉnh (CH-02)
	01/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	44.000
	44.000
	
	
	44.000
	44.000
	44.000
	44.000
	 

	6
	Đầu tư cơ sở hạ tầng căn cứ hậu cần trong căn cứ hậu phương
	01/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	25.000
	25.000
	
	
	25.000
	25.000
	25.000
	25.000
	 

	7
	Dự án mở mới tuyền đường kết nối cụm kho K4, Trung đội vận tải, tiểu đoàn bộ binh 1 với thao trường thành phố
	1917             10/8/2021
	12.000
	12.000
	
	
	12.000
	12.000
	12.000
	12.000
	 

	V
	AN NINH TRẬT TỰ XÃ HỘI
	 
	233.421
	233.421
	0
	0
	233.420
	233.420
	233.420
	233.420
	 

	1
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Công an tỉnh cũ tại số 53 Tô Hiệu thành trụ sở làm việc Công an thành phố Sơn La
	931               19/5/2021
	14.988
	14.988
	
	
	14.988
	14.988
	14.988
	14.988
	 

	2
	Kho hạ tải và bãi tạm giữ phương tiện công an tỉnh Sơn La
	1100               31/5/2021
	26.456
	26.456
	
	
	26.456
	26.456
	26.456
	26.456
	 

	3
	Đầu tư xây dựng công trình cơ sở làm việc công an xã, thị trấn thuộc công an các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	276/NQ-HĐND ngày 12/5/2021
	170.000
	170.000
	
	
	170.000
	170.000
	170.000
	170.000
	 

	4
	Cơ sở làm việc công an các phường Quyết Tâm, Chiềng Lề
	1916                10/8/2021
	14.977
	14.977
	
	
	14.976
	14.976
	14.976
	14.976
	 

	5
	Đầu tư xây dựng bổ sung nhà làm việc, nhà gặp phạm nhân thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La
	1866               03/8/2021
	7.000
	7.000
	
	
	7.000
	7.000
	7.000
	7.000
	 

	VI
	Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
	 
	40.500
	33.186
	0
	0
	40.500
	33.186
	40.500
	33.186
	 

	1
	Trạm Y tế xã Cò Nòi
	1658              12/7/2021
	4.000
	4.000
	
	
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	 

	2
	Trạm Y tế xã Chiềng Chăn
	1664              12/7/2021
	4.000
	4.000
	
	
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	 

	3
	Trạm Y tế xã  Huy Hạ 
	1654              12/7/2021
	4.000
	4.000
	
	
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	 

	4
	Trạm Y tế xã  Gia Phù 
	1657              12/7/2021
	6.000
	4.000
	
	
	6.000
	4.000
	6.000
	4.000
	 

	5
	Trạm Y tế xã Thôm Mòn
	1648              12/7/2021
	4.000
	4.000
	
	
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	 

	6
	Trạm Y tế xã Chiềng Pấc
	1661             12/7/2021
	7.500
	4.000
	
	
	7.500
	4.000
	7.500
	4.000
	 

	7
	Bổ sung cơ sở vật chất cho trung tâm y tế Mộc Châu
	1861               02/8/2021
	11.000
	9.186
	
	
	11.000
	9.186
	11.000
	9.186
	 

	VII
	HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	 
	30.000
	20.000
	-
	-
	30.000
	20.000
	30.000
	20.000
	 

	1
	Trung tâm Hội nghị huyện Bắc Yên
	15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	30.000
	20.000
	
	
	30.000
	20.000
	30.000
	20.000
	 


Biểu số 06

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH THỰC HIỆN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA 

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Quyết định đầu tư
	Nhu cầu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Kế hoạch  trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Ghi chú

	
	
	Số                            Quyết định 
	TMĐT 
	
	
	

	
	
	
	
	Trong đó: 
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	Vốn đối ứng
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: vốn NSTW
	Quy đổi ra tiền Việt
	
	Tổng số
	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
	
	Tổng số
	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	2.226.438
	403.579
	173.980
	1.768.075
	1.047.689
	347.625
	673.360
	168.833
	
	518.262
	168.833
	
	

	I
	Ngành Tài nguyên Môi trường
	 
	1.013.292
	258.884
	173.980
	699.624
	121.866
	204.997
	267.177
	61.814
	
	267.177
	61.814
	
	

	1
	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	 
	922.445
	242.574
	173.980
	625.087
	54.783
	197.543
	197.543
	49.263
	
	197.543
	49.263
	
	

	 
	Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La 
	1214                    11/6/2015;
 2895             27/11/2019
	922.445
	242.574
	173.980
	625.087
	54.783
	197.543
	197.543
	49.263
	
	197.543
	49.263
	
	

	2
	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	90.847
	16.310
	
	74.537
	67.083
	7.454
	69.634
	12.551
	
	69.634
	12.551
	
	

	 -
	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)
	1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016
	90.847
	16.310
	
	74.537
	67.083
	7.454
	69.634
	12.551
	
	69.634
	12.551
	
	

	II
	Ngành Y tế
	 
	491.859
	83.871
	
	407.988
	283.568
	124.420
	327.308
	82.283
	
	172.210
	82.283
	
	

	1
	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	267.987
	53.871
	
	214.116
	128.470
	85.646
	143.798
	53.871
	
	143.798
	53.871
	
	

	(1)
	Dự án ‘‘Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở’’  Dự án Thành phần tỉnh Sơn La
	773/QĐ-UBND ngày 02/4/2019
	267.987
	53.871
	
	214.116
	128.470
	85.646
	143.798
	53.871
	
	143.798
	53.871
	
	

	2
	Danh mục dự án khởi công mới năm 2021
	 
	223.872
	30.000
	
	193.872
	155.098
	38.774
	183.510
	28.412
	
	28.412
	28.412
	
	

	(2)
	Đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La
	1600                   17/10/2017
	223.872
	30.000
	
	193.872
	155.098
	38.774
	183.510
	28.412
	
	28.412
	28.412
	
	

	III
	Ngành Giáo dục
	 
	19.801
	6.600
	
	13.201
	13.201
	
	19.861
	6.600
	
	19.861
	6.600
	
	

	1
	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021
	 
	19.801
	6.600
	
	13.201
	13.201
	
	19.861
	6.600
	
	19.861
	6.600
	
	

	(1)
	Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2
	2554; 2555; 2556 ngày 24/11/2020
	19.801
	6.600
	
	13.201
	13.201
	
	19.861
	6.600
	
	19.861
	6.600
	
	

	IV
	Lĩnh vực khác
	 
	701.483
	54.224
	
	647.262
	629.054
	18.208
	51.178
	10.300
	
	51.178
	10.300
	
	

	1
	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021
	 
	399.750
	40.724
	
	359.026
	340.818
	18.208
	43.178
	2.300
	
	43.178
	2.300
	
	

	(1)
	Nâng cao năng lực sản xuất chương trình và mở rộng vùng phủ sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La
	369                  12/02/2017
	157.679
	20.833
	
	136.846
	136.846
	
	41.849
	2.300
	
	41.849
	2.300
	
	

	(2)
	Dự án chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu tư
	3606                                QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015
	242.071
	19.891
	
	222.180
	203.972
	18.208
	1.329
	
	
	
	
	
	

	2
	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	301.736
	13.500
	
	288.236
	288.236
	
	8.000
	8.000
	
	8.000
	8.000
	
	

	(1)
	Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La
	3504                07/8/2017
	301.736
	13.500
	
	288.236
	288.236
	
	8.000
	8.000
	
	8.000
	8.000
	
	

	V
	Chưa phân bổ chi tiết
	 
	
	
	
	
	
	
	7.836
	7.836
	
	7.836
	7.836
	
	


Biểu số 07

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Quyết định đầu tư
	Đã bố trí vốn đến hết                 KH năm 2020
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021- 2025 
	Ghi chú

	
	
	Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT 
	
	Nhu cầu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	

	
	
	
	Tổng số               (tất cả các nguồn vốn)
	TĐ: Nguồn thu xổ số kiến thiết
	Tổng số               (tất cả các   nguồn vốn)
	TĐ: Nguồn thu xổ số kiến thiết
	Tổng số                  (tất cả các nguồn vốn)
	TĐ: Nguồn thu xổ số kiến thiết
	Tổng số                  (tất cả các nguồn vốn)
	TĐ: Nguồn thu xổ số kiến thiết
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	349.088
	330.274
	32.000
	14.500
	303.814
	285.000
	303.814
	285.000
	 

	A
	BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH, CHUYỂN TIẾP SANG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
	 
	53.370
	53.370
	32.000
	14.500
	8.096
	8.096
	8.096
	8.096
	 

	I
	GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
	 
	49.570
	49.570
	28.660
	11.160
	7.951
	7.951
	7.951
	7.951
	 

	(1)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	49.570
	49.570
	28.660
	11.160
	7.951
	7.951
	7.951
	7.951
	 

	1
	Công trình: Trường trung học phổ thông Vân Hồ (giai đoạn I)
	1944 28/8/2015
	49.570
	49.570
	28.660
	11.160
	7.951
	7.951
	7.951
	7.951
	 

	II
	Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
	 
	3.800
	3.800
	3.340
	3.340
	145
	145
	145
	145
	 

	(1)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	3.800
	3.800
	3.340
	3.340
	145
	145
	145
	145
	 

	1
	Trạm Y tế xã Huy Tân, huyện Phù Yên
	3065 24/10/2018
	3.800
	3.800
	3.340
	3.340
	145
	145
	145
	145
	 

	B
	THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
	 
	50.000
	50.000
	 
	 
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	 

	C
	BỐ TRÍ VỐN KHỞI CÔNG MỚI
	 
	245.718
	226.904
	0
	0
	245.718
	226.904
	245.718
	226.904
	 

	I
	GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
	 
	88.363
	74.157
	0
	0
	88.363
	74.157
	88.363
	74.157
	 

	1
	Bổ sung cơ sở vật chất Trường PTDT nội trú Mường La
	1048 31/5/2021
	9.000
	9.000
	 
	 
	9.000
	9.000
	9.000
	9.000
	 

	2
	Bổ sung cơ sở vật chất Trường THPT Tân Lang
	1409  30/5/2021
	29.095
	27.095
	 
	 
	29.095
	27.095
	29.095
	27.095
	 

	3
	Bổ sung cơ sở vật chất Trường THPT huyện Mai Sơn
	15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	21.511
	21.511
	 
	 
	21.511
	21.511
	21.511
	21.511
	 

	4
	Bổ sung cơ sở vật chất Trường THPT Bắc Yên
	1647 12/7/2021
	13.758
	13.758
	 
	 
	13.758
	13.758
	13.758
	13.758
	 

	5
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Thuận Châu, huyện Thuận Châu
	1670 12/7/2021
	14.999
	2.793
	 
	 
	14.999
	2.793
	14.999
	2.793
	 

	II
	Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
	 
	157.355
	152.747
	0
	0
	157.355
	152.747
	157.355
	152.747
	 

	1
	Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Nhai
	1054 30/5/2021
	16.500
	16.500
	 
	 
	16.500
	16.500
	16.500
	16.500
	 

	2
	Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp
	1050 30/5/2021
	16.500
	16.500
	 
	 
	16.500
	16.500
	16.500
	16.500
	 

	3
	Trạm Y tế Thị Trấn Bắc Yên
	633 28/05/2021
	4.464
	4.000
	 
	 
	4.464
	4.000
	4.464
	4.000
	 

	4
	Trạm Y tế xã Mường Lang 
	1332 28/5/2021
	4.716
	4.500
	 
	 
	4.716
	4.500
	4.716
	4.500
	 

	5
	Trạm Y tế xã Tân Lang 
	1332  28/5/2021
	5.624
	5.500
	 
	 
	5.624
	5.500
	5.624
	5.500
	 

	6
	Trạm Y tế phường Chiềng An
	1085  31/5/2021
	7.636
	7.636
	 
	 
	7.636
	7.636
	7.636
	7.636
	 

	7
	Trạm Y tế xã Mường Tè 
	453      31/5/2021
	4.720
	4.720
	 
	 
	4.720
	4.720
	4.720
	4.720
	 

	8
	Trạm Y tế xã Yên Sơn
	554     27/5/2021
	6.500
	6.500
	 
	 
	6.500
	6.500
	6.500
	6.500
	 

	9
	Trạm Y tế xã Tông Cọ
	1486  31/5/2021
	7.583
	4.000
	 
	 
	7.583
	4.000
	7.583
	4.000
	 

	10
	Trạm Y tế xã Chiềng Pha
	1487  31/5/2021
	4.000
	4.000
	 
	 
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	 

	11
	Trạm Y tế xã Chiềng Ban
	1148  28/5/2021
	3.767
	3.767
	 
	 
	3.767
	3.767
	3.767
	3.767
	 

	12
	Trạm Y tế thị trấn Hát Lót
	1167  31/5/2021
	3.844
	3.844
	 
	 
	3.844
	3.844
	3.844
	3.844
	 

	13
	Trạm Y tế xã Chiềng Mung
	1168 31/5/2021
	3.762
	3.762
	 
	 
	3.762
	3.762
	3.762
	3.762
	 

	14
	Trạm Y tế xã Mường Bon
	1146  28/5/2021
	3.785
	3.785
	 
	 
	3.785
	3.785
	3.785
	3.785
	 

	15
	Trạm Y tế xã Chiềng Chung
	1147 28/5/2021
	3.954
	3.954
	 
	 
	3.954
	3.954
	3.954
	3.954
	 

	16
	Trung tâm Y tế huyện Vân Hồ
	15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021
	17.000
	17.000
	 
	 
	17.000
	17.000
	17.000
	17.000
	 

	17
	Mở rộng, bổ sung cơ sở vật chất cơ sở điều trị Methadone
	1688                   12/7/2021
	4.000
	3.780
	 
	 
	4.000
	3.780
	4.000
	3.780
	 

	18
	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà khám chữa bệnh khu B, Bệnh viện Phong và da liễu tỉnh Sơn La
	1689              12/7/2021
	3.000
	3.000
	 
	 
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	 

	19
	Trạm Y tế xã Chiềng Bôm
	1665            12/7/2021
	4.000
	4.000
	 
	 
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	 

	20
	Trạm Y  tế thị trấn huyện Sông Mã
	1666-               12/7/2021
	4.000
	4.000
	 
	 
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	 

	21
	Trạm Y tế xã Mường Cơi
	1652              12/7/2021
	4.000
	4.000
	 
	 
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	 

	22
	Trạm Y tế xã Quang Huy  
	1649                12/7/2021
	4.000
	4.000
	 
	 
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	 

	23
	Trạm Y tế xã  Huy Bắc
	1655                12/7/2021
	4.000
	4.000
	 
	 
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	 

	24
	Trạm Y tế xã Mường Bằng
	1653                12/7/2021
	4.000
	4.000
	 
	 
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	 

	25
	Trạm Y tế xã Nà Bó
	1651 12/7/2021
	4.000
	4.000
	 
	 
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	 

	26
	Trạm Y tế xã Phổng Lăng
	1650 12/7/2021
	4.000
	4.000
	 
	 
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	 

	27
	Trạm Y tế xã  Chiềng Ly
	1662 12/7/2021
	4.000
	4.000
	 
	 
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	 


Biểu số 08

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Quyết định đầu tư
	Đã bố trí vốn đến hết                          KH năm 2020
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Ghi chú

	
	
	Số Quyết định  ngày, tháng,                 năm ban hành
	TMĐT 
	
	Nhu cầu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021- 2025
	

	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: Nguồn ngân sách tỉnh                 chi đầu tư   phát triển
	Tổng số                    (tất cả các                 nguồn vốn)
	Trong đó: Nguồn ngân sách tỉnh                   chi đầu tư               phát triển
	Tổng số   (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: Nguồn ngân sách tỉnh               chi đầu tư phát triển
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: Nguồn ngân sách tỉnh                    chi đầu tư                 phát triển
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	493.384
	338.683
	125.294
	43.043
	349.220
	294.000
	349.220
	294.000
	 

	A
	BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH, CHUYỂN TIẾP SANG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
	 
	231.239
	99.841
	125.294
	43.043
	97.261
	55.159
	97.261
	55.159
	 

	I
	HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	 
	55.841
	55.841
	43.043
	43.043
	11.159
	11.159
	11.159
	11.159
	 

	(1)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021
	 
	55.841
	55.841
	43.043
	43.043
	11.159
	11.159
	11.159
	11.159
	 

	1
	Trụ sở xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ
	1082                24/10/2016
	9.399
	9.399
	8.057
	8.057
	543
	543
	543
	543
	 

	2
	Trụ sở xã Tạ Bú, huyện Mường La
	1862               31/10/2019
	9.400
	9.400
	5.126
	5.126
	4.274
	4.274
	4.274
	4.274
	 

	3
	Trụ sở xã Púng Tra, huyện Thuận Châu
	2843             30/10/2019
	9.000
	9.000
	4.360
	4.360
	4.546
	4.546
	4.546
	4.546
	 

	4
	Trụ sở xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu
	2722              31/10/2018
	9.367
	9.367
	8.500
	8.500
	776
	776
	776
	776
	 

	5
	Trụ sở xã Mường Sang, Mộc Châu
	2679     30/10/2019
	9.276
	9.276
	8.500
	8.500
	119
	119
	119
	119
	 

	6
	Trụ sở xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu
	2149            07/8/2017
	9.400
	9.400
	8.500
	8.500
	900
	900
	900
	900
	 

	II
	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
	 
	175.398
	44.000
	82.251
	0
	86.102
	44.000
	86.102
	44.000
	 

	A2
	GIAO THÔNG
	 
	175.398
	44.000
	82.251
	0
	86.102
	44.000
	86.102
	44.000
	 

	(3)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	175.398
	44.000
	82.251
	0
	86.102
	44.000
	86.102
	44.000
	 

	1
	Nâng cấp cải tạo QL 37 - Hua Nhàn, huyện Bắc Yên
	2562  31/10/2016
	39.916
	18.145
	4.000
	
	35.765
	18.145
	35.765
	18.145
	 

	2
	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 101 (đoạn Mường Tè - Quang Minh) huyện Vân Hồ
	1244  16/5/2017
	45.211
	13.386
	4.651
	
	33.666
	13.386
	33.666
	13.386
	 

	3
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông trục chính từ ngã ba chợ trung tâm thị trấn Mộc Châu đến Khu du lịch rừng thông bản Áng xã Đông Sang, huyện Mộc Châu
	 3151  19/12/2016 
	90.271
	12.469
	73.600
	
	16.671
	12.469
	16.671
	12.469
	 

	B
	BỐ TRÍ VỐN KHỞI CÔNG MỚI
	 
	262.145
	238.841
	0
	0
	262.145
	238.841
	262.145
	238.841
	 

	I
	HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	 
	231.145
	218.027
	0
	0
	231.145
	218.027
	231.145
	218.027
	 

	1
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã Mường Bám,    Thuận Châu
	 1095  31/5/2021 
	11.398
	9.500
	
	
	11.398
	9.500
	11.398
	9.500
	 

	2
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Co Mạ
	 1102  31/5/2021 
	9.500
	9.500
	
	
	9.500
	9.500
	9.500
	9.500
	 

	3
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Mường É
	 1052 30/5/2021 
	14.000
	9.500
	
	
	14.000
	9.500
	14.000
	9.500
	 

	4
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND thị trấn Mộc Châu
	 1101 31/5/2021 
	9.500
	9.500
	
	
	9.500
	9.500
	9.500
	9.500
	 

	5
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Phổng Lập
	 1053 30/5/2021 
	16.220
	9.500
	
	
	16.220
	9.500
	16.220
	9.500
	 

	6
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Pi Toong
	 1098  31/5/2021 
	9.400
	9.400
	
	
	9.400
	9.400
	9.400
	9.400
	 

	7
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Yên
	 1089 31/5/2021 
	9.500
	9.500
	
	
	9.500
	9.500
	9.500
	9.500
	 

	8
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND thị trấn Hát Lót
	 1105 31/5/2021 
	9.500
	9.500
	
	
	9.500
	9.500
	9.500
	9.500
	 

	9
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Ơn
	1018 27/5/2021
	9.500
	9.500
	
	
	9.500
	9.500
	9.500
	9.500
	 

	10
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Nà Mường
	 1104 31/5/2021 
	9.500
	9.500
	
	
	9.500
	9.500
	9.500
	9.500
	 

	11
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã É Tòng, Thuận Châu
	1675  12/7/2021
	9.500
	9.500
	
	
	9.500
	9.500
	9.500
	9.500
	 

	12
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Nậm Lầu, Thuận Châu
	1672 12/7/2021
	9.500
	9.500
	
	
	9.500
	9.500
	9.500
	9.500
	 

	13
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Long Hẹ
	1674 12/7/2021
	9.500
	9.500
	
	
	9.500
	9.500
	9.500
	9.500
	 

	14
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Bản Lầm
	1683 12/7/2021
	9.500
	9.500
	
	
	9.500
	9.500
	9.500
	9.500
	 

	15
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Bon Phặng
	1682  12/7/2021
	9.500
	9.500
	
	
	9.500
	9.500
	9.500
	9.500
	 

	16
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Pấc
	1676  12/7/2021
	9.500
	9.500
	
	
	9.500
	9.500
	9.500
	9.500
	 

	17
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Hắc
	1679 12/7/2021
	9.427
	9.427
	
	
	9.427
	9.427
	9.427
	9.427
	 

	18
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Khừa
	1678  12/7/2021
	9.500
	9.500
	
	
	9.500
	9.500
	9.500
	9.500
	 

	19
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Công
	1680 12/7/2021
	9.400
	9.400
	
	
	9.400
	9.400
	9.400
	9.400
	 

	20
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Muôn
	1677  12/7/2021
	9.400
	9.400
	
	
	9.400
	9.400
	9.400
	9.400
	 

	21
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Ân
	1681  12/7/2021
	9.400
	9.400
	
	
	9.400
	9.400
	9.400
	9.400
	 

	22
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Quang Minh
	1671  12/7/2021
	9.500
	9.500
	
	
	9.500
	9.500
	9.500
	9.500
	 

	23
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Mường Chanh
	1673  12/7/2021
	9.500
	9.500
	
	
	9.500
	9.500
	9.500
	9.500
	 

	II
	Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
	 
	31.000
	20.814
	0
	0
	31.000
	20.814
	31.000
	20.814
	 

	1
	Trạm Y tế xã Hát Lót
	1656 12/7/2021
	4.000
	4.000
	
	
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	 

	2
	Trạm Y tế xã Co Mạ
	1659  12/7/2021
	4.000
	4.000
	
	
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	 

	3
	Trạm Y tế thị trấn Nông trường Mộc Châu
	1667 12/7/2021
	4.000
	4.000
	
	
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	 

	4
	Trạm Y tế xã Chiềng Lương
	1663 12/7/2021
	4.000
	4.000
	
	
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	 

	5
	Trạm Y tế xã Chiềng Sung
	1660-  12/7/2021
	4.000
	4.000
	
	
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	 

	7
	Bổ sung cơ sở vật chất cho trung tâm y tế Mộc Châu
	1861 02/8/2021
	11.000
	814
	
	
	11.000
	814
	11.000
	814
	 


Biểu số 09

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Quyết định đầu tư 
	Đã bố trí vốn đến hết                   KH năm 2020
	Nhu cầu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Kế hoạch trung hạn                     giai đoạn 2021 - 2025 
	Ghi chú

	
	
	Số Quyết định; ngày, tháng,  năm ban hành
	TMĐT 
	Tổng số                 (tất cả các nguồn vốn)
	TĐ: Nguồn  thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
	Tổng số                 (tất cả các nguồn vốn)
	TĐ: Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
	Tổng số        (tất cả các nguồn vốn)
	TĐ: Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
	

	
	
	
	Tổng số               (tất cả các nguồn vốn)
	TĐ: Ngân sách tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	8.745.565
	3.473.951
	2.600.035
	264.233
	5.710.616
	2.393.320
	5.710.616
	2.393.320
	

	A
	BỐ TRÍ VỐN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHUYỂN TIẾP SANG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
	 
	4.098.765
	1.697.008
	2.600.035
	264.233
	1.063.816
	616.377
	1.063.816
	616.377
	

	I
	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
	 
	1.746.499
	787.915
	944.157
	45.413
	498.895
	158.893
	498.895
	158.893
	

	I.1
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản
	 
	48.649
	36.900
	12.013
	12.013
	30.487
	8.887
	30.487
	8.887
	

	1
	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai sạt lở đất tại bản Dón, bản Tà Phù tại khu TĐC tập trung Pu Nhay, xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ
	798     21/4/2020
	34.000
	29.000
	8.013
	8.013
	26.587
	4.987
	26.587
	4.987
	

	2
	Dự án thoát lũ, xử lý ngập úng khu vực thị trấn Hát Lót và khu vực xã Chiềng Mung huyện Mai Sơn
	1060  18/6/2016
	14.649
	7.900
	4.000
	4.000
	3.900
	3.900
	3.900
	3.900
	

	I.2
	Giao thông
	 
	544.953
	520.684
	325.978
	30.400
	66.383
	36.273
	66.383
	36.273
	

	1
	Hệ thống đường giao thông lô 1 &2 khu đô thị mới dọc suối Nậm La
	 2900  09/11/2017 
	103.143
	103.143
	82.162
	0
	1.881
	1.881
	1.881
	1.881
	

	2
	Đường giao thông Mường Khoa - Tạ Khoa
	 2518 26/10/2016 
	89.999
	89.999
	50.000
	4.000
	29.550
	11.909
	29.550
	11.909
	

	3
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông trục chính từ ngã ba chợ trung tâm thị trấn Mộc Châu đến Khu du lịch rừng thông bản Áng xã Đông Sang, huyện Mộc Châu
	 3151  19/12/2018 
	90.271
	66.002
	17.000
	17.000
	16.671
	4.202
	16.671
	4.202
	

	4
	Hệ thống đường nội bộ TT hành chính huyện Vân Hồ
	 329 10/5/2016 
	77.583
	77.583
	62.761
	7.400
	14.822
	14.822
	14.822
	14.822
	

	5
	 Đường từ TT xã Mường Lạn - Nà Khi - Nà Vạc, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
	 712 25/3/2016 
	80.090
	80.090
	44.240
	
	162
	162
	162
	162
	

	6
	Đường từ tỉnh lộ 114 (bản Suối Tre), xã Tường Phong - Mường Bang - Mường Do
	 2492 24/10/2016 
	103.867
	103.867
	69.815
	2.000
	3.297
	3.297
	3.297
	3.297
	

	I.3
	Công trình công cộng tại các đô thị
	 
	25.109
	25.109
	13.094
	3.000
	12.015
	12.015
	12.015
	12.015
	

	1
	Trồng cây và chăm sóc cây xanh khu Trung tâm hành chính và khu Quảng trường
	 2787 30/11/2017 
	25.109
	25.109
	13.094
	3.000
	12.015
	12.015
	12.015
	12.015
	

	I.4
	Công nghiệp
	 
	842.284
	26.718
	400.782
	0
	283.160
	26.718
	283.160
	26.718
	

	1
	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Sơn La
	2634  30/10/2015
	842.284
	26.718
	400.782
	0
	283.160
	26.718
	283.160
	26.718
	

	I.5
	Khu công nghiệp và khu kinh tế
	 
	285.504
	178.504
	189.387
	-
	106.850
	75.000
	106.850
	75.000
	

	1
	Khu công nghiệp Mai Sơn (giai đoạn I)
	2732 08/11/2006; 651  24/3/2017
	285.504
	178.504
	189.387
	
	106.850
	75.000
	106.850
	75.000
	

	II
	VĂN HÓA, THÔNG TIN
	 
	126.400
	126.400
	120.578
	83.820
	4.295
	4.295
	4.295
	4.295
	

	1
	Dự án Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Sơn La 
	 3128 30/12/2016 
	126.400
	126.400
	120.578
	83.820
	4.295
	4.295
	4.295
	4.295
	

	III
	Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
	 
	1.543.167
	140.000
	1.340.000
	40.000
	203.167
	100.000
	203.167
	100.000
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Sơn La
	2832 01/11/2017
	1.543.167
	140.000
	1.340.000
	40.000
	203.167
	100.000
	203.167
	100.000
	

	IV
	AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI
	 
	7.000
	7.000
	270
	0
	6.500
	2.230
	6.500
	2.230
	

	1
	Trạm cân xử lý vi phạm thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 01, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La
	 3070 31/12/2020  
	7.000
	7.000
	270
	
	6.500
	2.230
	6.500
	2.230
	

	V
	LĨNH VỰC KHÁC
	 
	675.699
	635.693
	195.030
	95.000
	350.959
	350.959
	350.959
	350.959
	

	1
	Quảng trường Tây Bắc tỉnh Sơn La và các hạng mục phụ trợ
	 3128 30/12/2016 
	75.531
	75.531
	70.000
	70.000
	2.438
	2.438
	2.438
	2.438
	

	2
	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư Bệnh viện Đa khoa Sơn La
	 2737  25/10/2017 
	55.846
	55.846
	25.000
	25.000
	25.900
	25.900
	25.900
	25.900
	

	3
	Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tuyến đường quốc lộ 6 (đoạn tránh thành phố Sơn La)
	77     04/4/2018
	240.380
	240.380
	100.030
	
	59.056
	59.056
	59.056
	59.056
	

	4
	Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất ở đô thị của các hộ gia đình phạm vi khu tái định cư Công viên 26/10
	1904  04/01/2019
	53.572
	13.566
	
	0
	13.565
	13.565
	13.565
	13.565
	

	5
	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại tổ 5 (khu vực trung tâm truyền dẫn sóng phát thanh cũ), phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
	1962  10/8/2018
	250.370
	250.370
	
	
	250.000
	250.000
	250.000
	250.000
	

	B
	BỐ TRÍ VỐN KHỞI CÔNG MỚI
	 
	4.646.800
	1.776.943
	
	0
	4.646.800
	1.776.943
	4.646.800
	1.776.943
	

	I
	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
	 
	4.646.800
	1.776.943
	
	0
	4.646.800
	1.776.943
	4.646.800
	1.776.943
	

	I.1
	GIAO THÔNG
	 
	4.567.000
	1.697.143
	
	0
	4.567.000
	1.697.143
	4.567.000
	1.697.143
	

	1
	Dự án tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	 261                   NQ-HĐND ngày 11/3/2021 
	160.000
	160.000
	
	
	160.000
	160.000
	160.000
	160.000
	

	2
	Dự án thành phần 1 của tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) - đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Sơn La từ nút giao IC4 đến huyện Mộc Châu
	 277                    NQ-HĐND ngày 12/5/2021 
	3.307.000
	1.034.210
	
	
	3.307.000
	1.034.210
	3.307.000
	1.034.210
	

	3
	Đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	 271                 NQ-HĐND ngày 29/4/2021 
	600.000
	330.000
	
	
	600.000
	330.000
	600.000
	330.000
	

	4
	Đường giao thông từ tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi đến Tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn
	 271             NQ-HĐND ngày 29/4/2021;
 16/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 
	500.000
	172.933
	
	
	500.000
	172.933
	500.000
	172.933
	

	I2
	NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN
	 
	79.800
	79.800
	
	0
	79.800
	79.800
	79.800
	79.800
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thoát lũ khu vực Chiềng Sinh về Trung tâm thành phố Sơn La (giai đoạn I)
	 261                   NQ-HĐND ngày 11/3/2021; 
16/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 
	79.800
	79.800
	
	
	79.800
	79.800
	79.800
	79.800
	


Biểu số 10

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Quyết định đầu tư
	Nhu cầu kế hoạch  trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Ghi chú

	
	
	Số Quyết định 
	TMĐT 
	
	
	

	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: 
	Tổng số
	TĐ: Vốn vay lại các dự án ODA
	Tổng số
	TĐ: Vốn vay lại các dự án ODA
	

	
	
	
	
	Vốn đối ứng
	Quy đổi ra tiền Việt
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: vốn NSTW
	Tổng số
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	1.281.279
	312.755
	173.980
	968.524
	820.641
	147.883
	241.100
	146.772
	241.100
	146.772
	 

	A
	KẾ HOẠCH VAY LẠI CÁC DỰ ÁN ODA ĐÃ KÝ HIỆP ĐỊNH
	 
	1.281.279
	312.755
	173.980
	968.524
	820.641
	147.883
	146.772
	146.772
	146.772
	146.772
	 

	 -
	Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La 
	1214 11/6/2015;
 289  27/11/2019
	922.445
	242.574
	173.980
	679.871
	625.087
	54.783
	54.783
	54.783
	54.783
	54.783
	 

	 -
	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)
	1236                     QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016
	90.847
	16.310
	 
	74.537
	67.083
	7.454
	6.343
	6.343
	6.343
	6.343
	 

	 -
	Dự án ‘‘Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở’’  Dự án Thành phần tỉnh Sơn La
	773             QĐ-UBND ngày 02/4/2019
	267.987
	53.871
	 
	214.116
	128.470
	85.646
	85.646
	85.646
	85.646
	85.646
	 

	B
	CHƯA PHÂN BỔ CHI TIẾT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94.328
	 
	94.328
	 
	 


Biểu số 11

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 THỰC HIỆN PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Ghi chú

	
	
	
	Huyện Bắc Yên
	Huyện Mai Sơn
	Huyện Mộc Châu
	Huyện Phù Yên
	Huyện Quỳnh Nhai
	Huyện Mường La
	Huyện Sông Mã
	Huyện Sốp Cộp
	Huyện Thuận Châu
	Huyện Yên Châu
	Huyện Vân Hồ
	Thành phố
	

	 
	TỔNG SỐ
	3.119.520
	106.580
	234.230
	730.450
	248.940
	101.330
	163.080
	169.070
	125.370
	160.440
	128.200
	154.190
	797.640
	 

	1
	Nguồn bổ sung trong cân đối được phân cấp
	1.037.020
	72.580
	101.630
	81.900
	91.690
	69.030
	87.430
	107.870
	68.420
	122.190
	73.800
	76.840
	83.640
	 

	2
	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	2.082.500
	34.000
	132.600
	648.550
	157.250
	32.300
	75.650
	61.200
	56.950
	38.250
	54.400
	77.350
	714.000
	 


